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Kế Hoạch Đào Tạo/Hệ Ngành (CTĐT Chuẩn)

Học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

Trang 1 / 2

Bậc hệ: Đại học tín chỉ (4 Năm) (1_4)

Ngành: Quản trị kinh doanh (7340101)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Ch.Ng Tên ch/ngành

Học Kỳ Thứ 1

1 7010114 Toán cao cấp 1 3 45

2 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 15

3 7020102
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1

2 30

4 7020103
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2

3 45

5 7080225 Tin học đại cương + TH (khối kinh tế) 3 45

Học Kỳ Thứ 2

1 7010120 Xác suất thống kê 3 45

2 7010601 Tiếng Anh 1 3 45

3 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 15

4 7020104 Pháp luật đại cương 2 30

5 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30

Học Kỳ Thứ 3

1 7010602 Tiếng Anh 2 3 45

2 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 15

3 7020301
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam

3 45

4 7070102 Kinh tế lượng 3 45

5 7070104 Kinh tế vi mô 3 45

6 7070105 Kinh tế vĩ mô 3 45

Học Kỳ Thứ 4

1 7070107 Luật Kinh tế 2 30

2 7070111 Thống kê kinh tế doanh nghiệp 3 45

3 7070207 Marketing căn bản 3 45

4 7070214 Quản trị học 3 45

5 7070432 Nguyên lý kế toán 3 45

6 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 45

7 7070310 Kinh tế công nghiệp 3 45 7340101_01 Quản trị kinh doanh

8 7070311 Kinh tế dầu khí 3 45 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

9 7070206 Kinh tế công nghiệp mỏ 3 45 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

Học Kỳ Thứ 5

1 7070210 Quản trị chất lượng 2 30

2 7070312 Kinh tế môi trường 2 30

3 7070322 Quản trị dự án đầu tư 3 45

4 7070333 Quản trị thương mại 2 30

5 7070435 Tài chính doanh nghiệp 3 45

6 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 3 45

7 7070323 Quản trị marketing 2 30 7340101_01 Quản trị kinh doanh

8 7070201
Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh
nghiệp công nghiệp mỏ

2 30 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

Học Kỳ Thứ 6

1 7070306 Đồ án Quản trị dự án đầu tư 1 15



Kế Hoạch Đào Tạo/Hệ Ngành (CTĐT Chuẩn)
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STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Ch.Ng Tên ch/ngành

2 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 5 75

3 7070303 Định mức kinh tế - kỹ thuật 2 30 7340101_01 Quản trị kinh doanh

4 7070319 Quản trị chiến lược 3 45 7340101_01 Quản trị kinh doanh

5 7070325 Quản trị nhân lực 3 45 7340101_01 Quản trị kinh doanh

6 7070328 Quản trị sản xuất 3 45 7340101_01 Quản trị kinh doanh

7 7070332
Thực tập sản xuất (thực tập nghiệp vụ
kinh tế)

2 30 7340101_01 Quản trị kinh doanh

8 7070205 Khởi nghiệp kinh doanh 2 30 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

9 7070304
Định mức kinh tế - kỹ thuật trong DN
dầu khí

2 30 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

10 7070320 Quản trị chiến lược trong DN dầu khí 3 45 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

11 7070326 Quản trị nhân lực trong DN dầu khí 3 45 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

12 7070329 Quản trị sản xuất trong DN Dầu khí 3 45 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

13 7070332
Thực tập sản xuất (thực tập nghiệp vụ
kinh tế)

2 30 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

14 7070205 Khởi nghiệp kinh doanh 2 30 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

15 7070212
Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
mỏ

3 45 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

16 7070217
Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
mỏ

3 45 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

17 7070219
Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
mỏ

3 45 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

18 7070223 Thực tập nghiệp vụ kinh tế 2 30 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

Học Kỳ Thứ 7

1 7070115 Tin học ứng dụng trong kinh tế 3 45

2 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 45

3 7070301
ĐA phân tích kinh tế hoạt động kinh
doanh DN

1 15 7340101_01 Quản trị kinh doanh

4 7070302 ĐA quản trị kinh doanh 1 15 7340101_01 Quản trị kinh doanh

5 7070317 Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh 3 45 7340101_01 Quản trị kinh doanh

6 7070305
Đồ án phân tích kinh tế HĐKD DN Dầu
khí

1 15 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

7 7070307
Đồ án Quản trị kinh doanh trong DN
dầu khí

1 15 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

8 7070318 Phân tích kinh tế trong DN Dầu khí 3 45 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

9 7070202
Đồ án phân tích kinh tế hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp công nghiệp
mỏ

1 15 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

10 7070203
Đồ án quản trị sản xuất trong doanh
nghiệp mỏ

1 15 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

11 7070208
Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp công nghiệp mỏ

3 45 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

Học Kỳ Thứ 8

1 7070309 Đồ án tốt nghiệp 8 120 7340101_01 Quản trị kinh doanh

2 7070334 Thực tập tốt nghiệp 2 30 7340101_01 Quản trị kinh doanh

3 7070309 Đồ án tốt nghiệp 8 120 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

4 7070334 Thực tập tốt nghiệp 2 30 7340101_02 Quản trị kinh doanh Dầu khí

5 7070204 Đồ án tốt nghiệp 8 120 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

6 7070224 Thực tập tốt nghiệp 2 30 7340101_03 Quản trị kinh doanh Mỏ

Ngày.......tháng........năm..........




